
Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam  1 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

VIỆN QUY HOẠCH 

THỦY LỢI MIỀN NAM 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023 

 

Giám sát, quan trắc dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng 

 Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT HỖ TRỢ ĐIỀU TIẾT THÁNG 10/2023 

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam 

1    Căn cứ thực hiện 

 Căn cứ vào Thông báo số 85/TB-TLMN-QLN ngày 22/10/2023 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam về Điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước 

qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 04 đợt 04. Cụ thể: Thời gian điều chỉnh xả từ 7 giờ ngày 

23/10/2023, lưu lượng xả từ 36 - 200 m3/s.  

Căn cứ vào Bản tin dự báo tháng của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại 

Văn bản số 546/ KH1T-30/11h00/DBQG-DBKH ngày 21/10/2023, cụ thể thời kỳ từ 

21/10-20/11/2023 có khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão/ATNĐ trên khu vực 

Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 

Căn cứ vào hiện trạng hồ đến ngày 24/10/2023, mực nước hồ hiện nay là 23,96 m 

thấp hơn 44 cm so với mực nước yêu cầu trước lũ của QTVHLH từ 15/10-30/11 là 24,4 

m, trong khi đó dung tích hồ là 1479,76 triệu m3 tương đương 93,66% Wtk, ứng với 

dung tích trống trữ lũ 100,24 triệu m3. So sánh với tổng lượng lũ của trận lũ phổ biến 

vào tháng 10 (208 +/-36,8 triệu m3) và lượng dòng chảy về hồ (~105 triệu m3/4 ngày) 

trong bão USAGI vào tháng 11/2018 thì dung tích trống này chưa đảm bảo để hồ không 

vượt qua Wtk. Ngoài ra, dự báo dòng chảy còn lại về hồ Dầu Tiếng trong tháng 10/2023 

khoảng 110 triệu m3 số liệu dự báo cập nhật và tháng 11 khoảng 342,5 triệu m3.  

Vì vậy, để hỗ trợ Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam xác định lưu 

lượng và thời gian xả phù hợp nhằm đảm bảo dung tích trống duy trì mức phù hợp (>= 

200 triệu m3) giai đoạn cuối tháng 10 và tháng 11, đồng thời đảm bảo nguồn nước cho 

mùa khô năm 2024, giảm nguy cơ ngập hạ du. Đơn vị tư vấn đề xuất lưu lượng xả tương 

ứng với từng giai đoạn triều theo thời gian trong ngày dựa trên dự báo triều và dự 

báo dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng từ 25-31/10/2023. 

2.   Dự báo thủy triều và dòng chảy đến từ 25-31/10/2023 

Dự báo triều hạ lưu sông Sài Gòn sẽ đi vào thời kỳ triều cường trong khoảng thời 

gian 25-31/10/2023. Mực nước tại Phú An dự báo vượt BĐ III (1,6 m) trong các ngày 

28-29/10/2023 [xem Hình 1]. Ngoài ra, thời gian chênh lệch đỉnh triều từ Phú An tới 

trạm thủy văn Dầu Tiếng biến đổi từ 6-9 giờ, thời gian triều kém ở Dầu Tiếng là lúc 

triều cường ở Phú An. Do đó, điều tiết theo giờ sẽ giảm nguy cơ ảnh hưởng tới phía hạ 

du. Hình 2 trình bày diễn biến triều theo giờ từ 25-31/10/2023. 
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Kịch bản đề xuất xả với lưu lượng lớn nhất 200 m3/s ở giai đoạn chân triều, và 36 

m3/s ở giai đoạn đỉnh triều, 100 m3/s và 150 m3/s lần lượt ở triều lên và triều xuống. 

Ngoài ra, đỉnh triều thấp lưu lượng xả đề xuất là 50 m3/s. Tổng lưu lượng xả trong 25-

31/10/2023, ước tính ~69,18 triệu m3. 

Kết quả dự báo: Với đường lưu lượng xả đề xuất dung tích hồ Dầu Tiếng đến 

ngày 31/10/2023 là 1470,50 triệu m3 tương đương 93,07% Wtk, ứng với dung tích trống 

trữ lũ 109,50 triệu m3 và mực nước hồ 23,91 m thấp hơn so với yêu cầu trước lũ 49 cm. 

Mực nước hạ du tại trạm thủy văn Dầu Tiếng vượt báo động II (2,5 m) vào thời gian xả 

lưu lượng 200 m3/s sau đó giảm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước chủ đạo ảnh hưởng 

theo triều, với mực nước lớn nhất dự báo vượt báo động III (1,6 m) vào các ngày 28-

29/10 [xem Hình 4 và Hình 5]. 

   
 Mực nước lớn nhất trạm Phú An và Dầu Tiếng dự báo từ 25-31/10/2023 

 
 Xác định diễn biến triều theo thời gian tại trạm thủy văn Dầu Tiếng từ  25-

31/10/2023 

 
 Đề xuất lưu lượng xả hồ Dầu Tiếng từ 25-31/10/2023 

Bảng 1. Bảng cân bằng hồ Dầu Tiếng từ ngày 25-31/10/2023 

Ngày 
Q đến 

(m3/s) 

W đến 

(triệu 

m3) 

W xả 

cống 

W tổn 

thất 

W tràn 

(triệu 

m3) 

W hồ 

(triệu 

m3) 

Z hồ (m) 

24-

Oct 250,00 21,60 3,09 0,99  * 1479,76 

                      

23,95  
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Ngày 
Q đến 

(m3/s) 

W đến 

(triệu 

m3) 

W xả 

cống 

W tổn 

thất 

W tràn 

(triệu 

m3) 

W hồ 

(triệu 

m3) 

Z hồ (m) 

25-

Oct 188,08 16,25 3,09 0,99 9,75 1482,17 

                      

23,96  

26-

Oct 182,48 15,77 3,09 0,99 9,93 1483,92 

                      

23,97  

27-

Oct 177,47 15,33 3,09 0,99 10,55 1484,62 

                      

23,97  

28-

Oct 167,87 14,50 3,09 0,99 9,60 1485,44 

                      

23,98  

29-

Oct 100,72 8,70 3,09 0,99 9,78 1480,28 

                      

23,95  

30-

Oct 96,00 8,29 3,09 0,99 9,57 1474,92 

                      

23,93  

31-

Oct 112,00 9,68 3,09 0,99 10,01 1470,50 

                      

23,91  

Tổng   110,13 24,75 7,95 69,18     

*: Chưa có số liệu cập nhật 

3.   Khuyến nghị vận hành 

Khuyến nghị:  Dựa trên tính toán của đơn vị tư vấn, Công ty TNHH MTV KTTL 

Miền Nam đưa ra quyết định về lưu lượng xả và thời gian xả cho phù hợp. Với lưu lượng 

xả lớn nhất 200 m3/s trong vài giờ như đề xuất, khu vực ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu các 

rạch ven sông Sài Gòn thuộc huyện Dầu Tiếng, cần lưu ý giám sát trong thời gian vận 

hành. Thời gian từ 25-31/10 là thời gian triều cường khu vực hạ du, khuyến nghị xả theo 

giờ như đề xuất. Ngoài ra, hạn chế chuyển nước từ Phước Hòa về Dầu Tiếng trong thời 

gian này do dung tích trống đang nằm trong vùng cần duy trì. 

Khuyến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam, các địa phương hạ lưu hồ 

Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng 

Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình khí 

tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp 

ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu. 

                 VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Cục Thủy lợi; 

- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam; 

- Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án; 

- Website: www.siwrp.org.vn; 

- Lưu TT TV & XDTL. 

 

 

Thông tin liên hệ chi tiết:   

Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Trung Nam  DĐ: 0974 478 305  Email: nguyentrungnam47v@gmail.com 

mailto:nguyentrungnam47v@gmail.com
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PHỤ LỤC 

 

 Mực nước dự báo tại trạm Dầu Tiếng từ 25-31/10/2023 

 

 Mực nước dự báo tại trạm Thủ Dầu Một từ 25-31/10/2023 

Bảng 2. Lưu lượng xả đề xuất & mực nước trạm thủy văn Dầu Tiếng trường hợp 

không xả 

Ngày giờ Qxả (m3/s) H_Dầu Tiếng (m) Wxả(triệu m3) 

10/25/2023 0:00 100 -0,439 0,36 

10/25/2023 1:00 100 -0,116 0,36 

10/25/2023 2:00 100 0,245 0,36 

10/25/2023 3:00 100 0,609 0,36 

10/25/2023 4:00 36 0,91 0,13 

10/25/2023 5:00 36 1,152 0,13 

10/25/2023 6:00 36 1,307 0,13 

10/25/2023 7:00 150 1,31 0,54 

10/25/2023 8:00 150 1,137 0,54 

10/25/2023 9:00 150 0,947 0,54 

10/25/2023 10:00 150 0,776 0,54 

10/25/2023 11:00 150 0,614 0,54 

10/25/2023 12:00 150 0,484 0,54 

10/25/2023 13:00 150 0,479 0,54 

10/25/2023 14:00 100 0,671 0,36 

10/25/2023 15:00 100 0,854 0,36 

10/25/2023 16:00 50 0,938 0,18 

10/25/2023 17:00 50 0,84 0,18 

10/25/2023 18:00 50 0,647 0,18 

10/25/2023 19:00 150 0,442 0,54 

10/25/2023 20:00 150 0,237 0,54 

10/25/2023 21:00 150 0,031 0,54 

10/25/2023 22:00 150 -0,173 0,54 
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10/25/2023 23:00 200 -0,367 0,72 

10/26/2023 0:00 200 -0,503 0,72 

10/26/2023 1:00 200 -0,339 0,72 

10/26/2023 2:00 100 -0,003 0,36 

10/26/2023 3:00 100 0,365 0,36 

10/26/2023 4:00 100 0,718 0,36 

10/26/2023 5:00 100 1,001 0,36 

10/26/2023 6:00 36 1,218 0,13 

10/26/2023 7:00 36 1,302 0,13 

10/26/2023 8:00 36 1,164 0,13 

10/26/2023 9:00 150 0,952 0,54 

10/26/2023 10:00 150 0,751 0,54 

10/26/2023 11:00 150 0,552 0,54 

10/26/2023 12:00 150 0,366 0,54 

10/26/2023 13:00 150 0,254 0,54 

10/26/2023 14:00 150 0,423 0,54 

10/26/2023 15:00 100 0,715 0,36 

10/26/2023 16:00 100 0,949 0,36 

10/26/2023 17:00 50 1,113 0,18 

10/26/2023 18:00 50 1,115 0,18 

10/26/2023 19:00 50 0,941 0,18 

10/26/2023 20:00 150 0,732 0,54 

10/26/2023 21:00 150 0,516 0,54 

10/26/2023 22:00 150 0,296 0,54 

10/26/2023 23:00 150 0,078 0,54 

10/27/2023 0:00 200 -0,129 0,72 

10/27/2023 1:00 200 -0,279 0,72 

10/27/2023 2:00 200 -0,118 0,72 

10/27/2023 3:00 100 0,237 0,36 

10/27/2023 4:00 100 0,603 0,36 

10/27/2023 5:00 100 0,909 0,36 

10/27/2023 6:00 36 1,154 0,13 

10/27/2023 7:00 36 1,291 0,13 

10/27/2023 8:00 36 1,211 0,13 

10/27/2023 9:00 150 0,995 0,54 

10/27/2023 10:00 150 0,784 0,54 

10/27/2023 11:00 150 0,569 0,54 

10/27/2023 12:00 150 0,354 0,54 

10/27/2023 13:00 150 0,161 0,54 

10/27/2023 14:00 150 0,094 0,54 

10/27/2023 15:00 150 0,376 0,54 

10/27/2023 16:00 100 0,704 0,36 

10/27/2023 17:00 100 0,969 0,36 

10/27/2023 18:00 36 1,173 0,13 

10/27/2023 19:00 36 1,253 0,13 

10/27/2023 20:00 150 1,16 0,54 

10/27/2023 21:00 150 1,006 0,54 
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10/27/2023 22:00 150 0,87 0,54 

10/27/2023 23:00 150 0,74 0,54 

10/28/2023 0:00 150 0,601 0,54 

10/28/2023 1:00 150 0,47 0,54 

10/28/2023 2:00 100 0,428 0,36 

10/28/2023 3:00 100 0,646 0,36 

10/28/2023 4:00 100 0,921 0,36 

10/28/2023 5:00 100 1,195 0,36 

10/28/2023 6:00 36 1,426 0,13 

10/28/2023 7:00 36 1,575 0,13 

10/28/2023 8:00 36 1,578 0,13 

10/28/2023 9:00 150 1,418 0,54 

10/28/2023 10:00 150 1,234 0,54 

10/28/2023 11:00 150 1,088 0,54 

10/28/2023 12:00 150 0,941 0,54 

10/28/2023 13:00 200 0,788 0,72 

10/28/2023 14:00 200 0,64 0,72 

10/28/2023 15:00 200 0,574 0,72 

10/28/2023 16:00 100 0,779 0,36 

10/28/2023 17:00 100 1,052 0,36 

10/28/2023 18:00 100 1,295 0,36 

10/28/2023 19:00 100 1,48 0,36 

10/28/2023 20:00 36 1,55 0,13 

10/28/2023 21:00 36 1,438 0,13 

10/28/2023 22:00 36 1,26 0,13 

10/28/2023 23:00 150 1,112 0,54 

10/29/2023 0:00 150 0,96 0,54 

10/29/2023 1:00 150 0,797 0,54 

10/29/2023 2:00 150 0,643 0,54 

10/29/2023 3:00 150 0,584 0,54 

10/29/2023 4:00 150 0,809 0,54 

10/29/2023 5:00 150 1,085 0,54 

10/29/2023 6:00 100 1,321 0,36 

10/29/2023 7:00 100 1,491 0,36 

10/29/2023 8:00 36 1,528 0,13 

10/29/2023 9:00 36 1,379 0,13 

10/29/2023 10:00 36 1,202 0,13 

10/29/2023 11:00 150 1,037 0,54 

10/29/2023 12:00 150 0,857 0,54 

10/29/2023 13:00 150 0,663 0,54 

10/29/2023 14:00 150 0,463 0,54 

10/29/2023 15:00 200 0,289 0,72 

10/29/2023 16:00 200 0,292 0,72 

10/29/2023 17:00 100 0,638 0,36 

10/29/2023 18:00 100 0,959 0,36 

10/29/2023 19:00 100 1,226 0,36 

10/29/2023 20:00 100 1,423 0,36 
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10/29/2023 21:00 36 1,498 0,13 

10/29/2023 22:00 36 1,373 0,13 

10/29/2023 23:00 36 1,182 0,13 

10/30/2023 0:00 100 1,006 0,36 

10/30/2023 1:00 100 0,837 0,36 

10/30/2023 2:00 100 0,669 0,36 

10/30/2023 3:00 150 0,547 0,54 

10/30/2023 4:00 150 0,669 0,54 

10/30/2023 5:00 150 0,957 0,54 

10/30/2023 6:00 100 1,208 0,36 

10/30/2023 7:00 100 1,403 0,36 

10/30/2023 8:00 36 1,495 0,13 

10/30/2023 9:00 36 1,394 0,13 

10/30/2023 10:00 100 1,207 0,36 

10/30/2023 11:00 100 1,033 0,36 

10/30/2023 12:00 100 0,844 0,36 

10/30/2023 13:00 100 0,638 0,36 

10/30/2023 14:00 100 0,421 0,36 

10/30/2023 15:00 100 0,21 0,36 

10/30/2023 16:00 200 0,044 0,72 

10/30/2023 17:00 200 0,165 0,72 

10/30/2023 18:00 200 0,555 0,72 

10/30/2023 19:00 100 0,896 0,36 

10/30/2023 20:00 100 1,169 0,36 

10/30/2023 21:00 100 1,371 0,36 

10/30/2023 22:00 100 1,445 0,36 

10/30/2023 23:00 36 1,315 0,13 

10/31/2023 0:00 36 1,129 0,13 

10/31/2023 1:00 100 0,962 0,36 

10/31/2023 2:00 100 0,792 0,36 

10/31/2023 3:00 150 0,641 0,54 

10/31/2023 4:00 150 0,628 0,54 

10/31/2023 5:00 150 0,877 0,54 

10/31/2023 6:00 100 1,128 0,36 

10/31/2023 7:00 100 1,336 0,36 

10/31/2023 8:00 100 1,465 0,36 

10/31/2023 9:00 36 1,432 0,13 

10/31/2023 10:00 36 1,251 0,13 

10/31/2023 11:00 150 1,072 0,54 

10/31/2023 12:00 150 0,882 0,54 

10/31/2023 13:00 150 0,676 0,54 

10/31/2023 14:00 150 0,455 0,54 

10/31/2023 15:00 150 0,233 0,54 

10/31/2023 16:00 200 0,023 0,72 

10/31/2023 17:00 200 -0,108 0,72 

10/31/2023 18:00 200 0,137 0,72 

10/31/2023 19:00 100 0,529 0,36 
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10/31/2023 20:00 100 0,872 0,36 

10/31/2023 21:00 100 1,14 0,36 

10/31/2023 22:00 36 1,333 0,13 

10/31/2023 23:00 36 1,393 0,13 
 


